
STT Tên cầu thủ Số áo CLB Số BT

1 A Sê Ky 82 BAMBOO 5

2 Phạm Văn Thuận 2 MYMY 3

3 Lâm Minh Tú 95 NGHIÊM PHẠM HOLDINGS 3

4 Huỳnh Văn Hải 81 THÉP VIỆT THẮNG 3

5 Nguyễn Trung Thắng 17 PHÚC KHANG FC 3

6 Đặng Ngọc Tùng 11 PI FOUR 3

7 Nguyễn Hữu Tài 77 36 HOÀNG NÔNG THẢO VY 2

8 Lê Hoàng Anh 61 36 HOÀNG NÔNG THẢO VY 2

9 Nguyễn Tấn Thịnh 24 BAMBOO 2

10 Nguyễn Thái Sơn 19 ĐIỆN BÁCH KHOA - NINH THUẬN 2

11 Louis Christian Epassi 88 AN BIÊN 2

12 Nguyễn Minh Thống 7 NGHIÊM PHẠM HOLDINGS 2

13 Phạm Trường Dũ 10 NGHIÊM PHẠM HOLDINGS 2

14 Phạm Văn Duy 18 THÉP VIỆT THẮNG 2

15 Lê Hoàng Triều Vĩ 23 PI FOUR 2

16 Nguyễn Thanh Hải 7 36 HOÀNG NÔNG THẢO VY 1

17 Nguyễn Hồng Kông 22 36 HOÀNG NÔNG THẢO VY 1

18 Nguyễn Văn Dũng 9 36 HOÀNG NÔNG THẢO VY 1

19 Nguyễn Văn Sơn 92 36 HOÀNG NÔNG THẢO VY 1

20 Nguyễn Anh Quý 36 36 HOÀNG NÔNG THẢO VY 1

21 Lê Văn Phúc 6 36 HOÀNG NÔNG THẢO VY 1
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22 Trịnh Quang Vinh 33 36 HOÀNG NÔNG THẢO VY 1

23 Nguyễn Hoàng Minh 19 BAMBOO 1

24 Nguyễn Minh Đạt 22 BAMBOO 1

25 A Hưng 5 BAMBOO 1

26 Lý Thắng Vinh 9 MYMY 1

27 Võ Hoàng Đức 77 MYMY 1

28 Dương Sầm Bách 95 MYMY 1

29 Nguyễn Văn Tâm 3 MYMY 1

30 Lương Viết Hải 13 MYMY 1

31 Nguyễn Thanh Lịch 16 ĐIỆN BÁCH KHOA - NINH THUẬN 1

32 Nguyễn Văn Trung 9 ĐIỆN BÁCH KHOA - NINH THUẬN 1

33 Nguyễn Công Thành 71 ĐIỆN BÁCH KHOA - NINH THUẬN 1

34 Lâm Hải Sơn 23 ĐIỆN BÁCH KHOA - NINH THUẬN 1

35 Trần Tuyên 28 AN BIÊN 1

36 Dương Văn Tuấn 92 AN BIÊN 1

37 Lê Tiến Thành 30 AN BIÊN 1

38 Nguyễn Hoàng 17 AN BIÊN 1

39 Đinh Tiến Hà 6 NGHIÊM PHẠM HOLDINGS 1

40 Nguyễn Hữu Hoài Phong 19 NGHIÊM PHẠM HOLDINGS 1

41 Kon Ser My Ser 17 NGHIÊM PHẠM HOLDINGS 1

42 Hứa Tấn Phú 18 NGHIÊM PHẠM HOLDINGS 1

43 Bùi Anh Vũ 7 PHÚC KHANG FC 1

44 Lê Thanh Sang 69 PHÚC KHANG FC 1



45 Lê Thanh Trường 3 PHÚC KHANG FC 1

46 Lê Hoàng Trần Vĩ 23 PI FOUR 1

47 Nguyễn Nhật Cảnh 15 PI FOUR 1

48 Nguyễn Minh Đức 19 HỮU ĐỊNH 1

49 Nguyễn Kim Thuận 14 HỮU ĐỊNH 1

50 Trần Hữu Tài 14 BẢY NÚI 1

51 Ngô Chí Tiến 15 BẢY NÚI 1

52 Lê Thành Tài 28 BẢY NÚI 1

53 Đỗ Vũ Kiệt 19 BẢY NÚI 1

54 Phạm Việt Đức 8 STPFOOD FC 1

55 Nguyễn Đình Lợi 17 STPFOOD FC 1

56 Dương Vĩnh Trường Sơn 21 STPFOOD FC 1
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V3: Nguyễn Tấn Thịnh (24) 
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